
STT Đơn vị Chế độ hưởng Số sổ BHXH Họ và tên Địa chỉ cũ

1 Xã Đồng Kho cũ Hưu viên chức 543821 Hoàng Lương ánh Xã Đồng Kho - Huyện Tánh Linh

2 Xã Đồng Kho cũ Hưu viên chức 111577 Nguyễn Chiện Xã Đồng Kho - Huyện Tánh Linh

3 Xã Đồng Kho cũ Mất sức lao động 389522 Trần Thị Hường Xã Đồng Kho - Huyện Tánh Linh

4 Xã Đồng Kho cũ Tuất ĐS cơ bản 6020944435A Trần Thị Liên
Xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, 

tỉnh Bình Thuận (sđt: 0335313039)

5 Xã Đồng Kho cũ Tuất ĐS cơ bản 516166A Nguyễn Thị Thanh
Chi tại Bưu điện, huyện Tánh Linh, 

tỉnh Bình Thuận(đt: 0367.457.362)

6 Xã Đồng Kho cũ Hưu viên chức 4696004243 Hồ Xuân Ánh

thôn 3, Xã Đồng Kho, huyện Tánh 

Linh, tỉnh Bình Thuận(đt: 

0974.184.731)

7 Xã Đồng Kho cũ Hưu viên chức 4696004323 Phan Chánh
Xã Đồng Kho - Huyện Tánh Linh- 

Tỉnh Bình

8 Xã Đồng Kho cũ Hưu viên chức 4602002737 Phạm Minh Đắc
Tổ 1 - Xã Đồng Kho - Huyện Tánh 

Linh

9 Xã Đồng Kho cũ Hưu viên chức 4696000185 Lê Bá Hóa
Xã Đồng Kho - Huyện Tánh Linh- 

Tỉnh Bình

10 Xã Đồng Kho cũ Hưu viên chức 4696004219 Trần Thị Hương
Xã Đồng Kho - Huyện Tánh Linh- 

Tỉnh Bình

11 Xã Đồng Kho cũ Hưu viên chức 4696001249 Nguyễn Xuân Liêm
Xã Đồng Kho - Huyện Tánh Linh- 

Tỉnh Bình

12 Xã Đồng Kho cũ Hưu viên chức 4696002459 Lê Đình Phúc
Xã Đồng Kho - Huyện Tánh Linh- 

Tỉnh Bình

13 Xã Đồng Kho cũ Hưu viên chức 4696002058 Dương Thị Thịnh
Xã Đồng Kho - Huyện Tánh Linh- 

Tỉnh Bình

14 Xã Đồng Kho cũ Hưu viên chức 4696004298 Hồ Minh Tiến

15 Xã Đồng Kho cũ Hưu viên chức 4699024604 Lê Duy Vĩnh
Xã Đồng Kho - Huyện Tánh Linh- 

Tỉnh Bình Thuận

16 Xã Đồng Kho cũ Hưu viên chức 4699024605 Trần Thị Xuân
Xã Đồng Kho - Huyện Tánh Linh- 

Tỉnh Bình

17 Xã Đồng Kho cũ
Chế độ trợ cấp 

CBXP
4699024614 Trần Thị Viện Xã Đồng Kho - Huyện Tánh Linh

18 Xã Đồng Kho cũ Tuất ĐS cơ bản 4696002709 Trần Hữu Cang Xã Đồng Kho - Huyện Tánh Linh

19 Xã Đồng Kho cũ Tuất ĐS cơ bản 4696002709 Lê Thị Chắt Xã Đồng Kho - Huyện Tánh Linh

20 Xã Đồng Kho cũ Tuất ĐS cơ bản 6669800255 Lê Thị Diệp Xã Đồng Kho - Huyện Tánh Linh

21 Xã Đồng Kho cũ Tai nạn lao động 4696004298 Hồ Minh Tiến Xã Đồng Kho - Huyện Tánh Linh

22 Xã Đức Bình cũ Hưu viên chức 748176 Ngô Văn Liêm Xã Đức Bình - Huyện Tánh Linh

23 Xã Đức Bình cũ Tuất ĐS cơ bản 424614A Trịnh Thị Loan Xã Đức Bình - Huyện Tánh Linh

24 Xã Đức Bình cũ Tuất ĐS cơ bản 301189A Hồ Xuân Thạnh Xã Đức Bình - Huyện Tánh Linh

25 Xã Đức Bình cũ Hưu quân đội 7797460814 Trần Văn Thủy Xã Đức Bình - Huyện Tánh Linh

26 Xã Đức Bình cũ Hưu viên chức 0296071383 Nguyễn Thanh Bình

27 Xã Đức Bình cũ Hưu viên chức 4699023928 Bùi Duy Cần
Tổ 1 - Xã Đức Bình - Huyện Tánh 

Linh - T

28 Xã Đức Bình cũ Hưu viên chức 4604000246 Trần Quang Chương
Xóm 2- Thôn 2- Xã Đức Bình - 

Huyện Tánh Linh- Tỉnh Bình Thuận

29 Xã Đức Bình cũ Hưu viên chức 4497002937 Lê Văn Hậu Xã Đức Bình - Huyện Tánh Linh

30 Xã Đức Bình cũ Hưu viên chức 4604000247 Nguyễn Hồng Hưởng
Số nhà 262- QL 55- Xóm 5- Thôn 2- 

Đức Bình - Tánh Linh- Bình Thuận

31 Xã Đức Bình cũ Hưu viên chức 4699023930 Nguyễn Thị Khiến
Tổ 1 - Xã Đức Bình - Huyện Tánh 

Linh - T
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32 Xã Đức Bình cũ Hưu viên chức 4696004022 Nguyễn Thị Loan
Xã Đức Bình - Huyện Tánh Linh- 

Tỉnh Bình

33 Xã Đức Bình cũ Hưu viên chức 4696004038 Nguyễn Thị Lứ
Xã Đức Bình - Huyện Tánh Linh- 

Tỉnh Bình

34 Xã Đức Bình cũ Hưu viên chức 4696002074 Nguyễn Tại
Xã Đức Bình - Huyện Tánh Linh- 

Tỉnh Bình

35 Xã Đức Bình cũ Hưu viên chức 4696000195 Huỳnh Ngọc Tâm
Xã Đức Bình - Huyện Tánh Linh- 

Tỉnh Bình Thuận

36 Xã Đức Bình cũ Hưu viên chức 4699023925 Phan Thái
Xã Đức Bình - Huyện Tánh Linh- 

Tỉnh Bình Thuận

37 Xã Đức Bình cũ Hưu viên chức 4696000196 Nguyễn Đình Thẹ
Tổ 1 - Xã Đức Bình - Huyện Tánh 

Linh - T

38 Xã Đức Bình cũ Tuất ĐS cơ bản 6669800084 Hoàng Thị Gái Xã Đức Bình - Huyện Tánh Linh

39 Xã Đức Bình cũ Tuất ĐS cơ bản 4697012583B Nguyễn Thị Hồng Xã Đức Bình - Huyện Tánh Linh

40 Xã Đức Bình cũ Tuất ĐS cơ bản 4697012583B Nguyễn Tấn Khương Xã Đức Bình - Huyện Tánh Linh

41 Xã Đức Bình cũ Tuất ĐS cơ bản 6699553429B Trần Thị Nậy
Thôn Đức Bình 2, xã Đồng Kho, 

tỉnh Lâm Đông

42 Xã Đức Bình cũ Tai nạn lao động 2806 Nguyễn Cường Xã Đức Bình - Huyện Tánh Linh

43 Xã Huy Khiêm cũ Hưu quân đội 12981 Lê Văn Hiên Xã Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh

44 Xã Huy Khiêm cũ Hưu viên chức 816282 Nguyễn Thị Bển Xã Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh

45 Xã Huy Khiêm cũ Mất sức lao động 79170 Nguyễn Thị Liên Xã Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh

46 Xã Huy Khiêm cũ Mất sức lao động 516384 Đỗ Thị Tạo Xã Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh

47 Xã Huy Khiêm cũ Mất sức lao động 429276 Trần Thị Thu
Xóm 3, thôn 6 , Xã Huy Khiêm, 

Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

48 Xã Huy Khiêm cũ Tuất ĐS cơ bản 02151A Nguyễn Thị Kim Giang Xã Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh

49 Xã Huy Khiêm cũ Tuất ĐS cơ bản 9696 Vũ Thị Lan Xã Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh

50 Xã Huy Khiêm cũ Tuất ĐS cơ bản 387696A Doãn Thị Năm

22 đường số 8, thôn 1, xã Huy 

Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình 

Thuận (Sđt: 0979311438)

51 Xã Huy Khiêm cũ Tuất ĐS cơ bản 34219A Nguyễn Thị Vàng
Thôn 1, Xã Huy Khiêm, Huyện 

Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

52 Xã Huy Khiêm cũ Hưu viên chức 4699023902 Đỗ Văn Bốn
Xã Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh- 

Tỉnh Bìn

53 Xã Huy Khiêm cũ Hưu viên chức 4696002700 Vũ Thị Hợp
Xã Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh- 

Tỉnh Bìn

54 Xã Huy Khiêm cũ Hưu viên chức 4699023901 Phạm Sơn
Thôn 5, Xã Huy Khiêm, Huyện 

Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

55 Xã Huy Khiêm cũ Tuất ĐS cơ bản 4696004336B Dương Thị Cúc
Xã Huy Khiêm, Huyện Tánh Linh, 

Tỉnh Bình Thuận

56 Xã Huy Khiêm cũ Tuất ĐS cơ bản 4602002802A Trương Anh Hào

Xóm 4, thôn 6, xã Huy Khiêm, 

huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận 

(Sđt: 0986274891)

57 Xã Huy Khiêm cũ Tuất ĐS cơ bản 4602002802C Trương Văn Huân

Xóm 4, thôn 6, xã Huy Khiêm, 

huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận 

(Sđt: 0986274891)

58 Xã Huy Khiêm cũ Tuất ĐS cơ bản 4696004336A Nguyễn Văn Nhơn

Số 18, đường 21, xóm 1, thôn 3, xã 

Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh 

Bình Thuận

59 Xã Huy Khiêm cũ Tuất ĐS cơ bản 4602002802D Vũ Thị Tâm

Xóm 4, thôn 6, xã Huy Khiêm, 

huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận 

(Sđt: 0986274891)

60 Xã Huy Khiêm cũ Tuất ĐS cơ bản 4696000073A Trần Thị Tri
Thôn 4, Xã Huy Khiêm, Huyện 

Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận



61 Xã Huy Khiêm cũ Hưu viên chức 7909198737 Võ Thị Lệ
Xóm 3, Thôn 5, Xã Huy Khiêm, 

Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

62 Xã La Ngâu cũ Hưu viên chức 1024226 Bì Thị Hạnh Xã La Ngâu - Huyện Tánh Linh

63 Xã La Ngâu cũ Tuất ĐS cơ bản 146287 Lâm Nho Xã La Ngâu - Huyện Tánh Linh

64 Xã La Ngâu cũ Tuất ĐS cơ bản 477905 Phạm Thị Phượng Xã La Ngâu - Huyện Tánh Linh

65 Xã La Ngâu cũ
Chế độ trợ cấp 

theo QĐ 613
99348 Đỗ Tiến Thông Xã La Ngâu - Huyện Tánh Linh

66 Xã La Ngâu cũ Hưu viên chức 4600025228 Lê Thị Nguyệt ánh Xã La Ngâu - Huyện Tánh Linh

67 Xã La Ngâu cũ Hưu viên chức 4696004006 Trần Quốc Chương

Số nhà 106, QL 55, Bản 2, xã La 

Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình 

Thuận

68 Xã La Ngâu cũ Hưu viên chức 6008002307 Hà Đức Dinh
Bản 2, Xã La Ngâu, Huyện Tánh 

Linh, Tỉnh Bình Thuận

69 Xã La Ngâu cũ Hưu viên chức 4699023587 Nguyễn Văn Tiển
Bản 1, Xã La Ngâu, Huyện Tánh 

Linh, Tỉnh Bình Thuận

70 Xã La Ngâu cũ Tuất ĐS cơ bản 4602000592A Nguyễn Thị Êm

Bản 2, xã La Ngâu, huyện Tánh 

Linh, tỉnh Bình Thuận (Sđt: 

0352689034)

71 Xã La Ngâu cũ Tuất ĐS cơ bản 4602000586A Lê Thị Hoa


